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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6122/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ Y ĐỨC
Địa chỉ: Số 8, đường số 1, Vũng Thiện Khu Nhà Ở Chương Dương 18, khu phố Chiêu 
Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0865916222                                   Fax: 
Email: yduc.congbo@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Sủi Nấm Đông Trùng - Linh Chi
; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FRESH LIFE
Địa chỉ: 1/2 lô 25 + 26 + 29 cụm công nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01-2/2023/TCSP-YĐ ngày 10 tháng 06 năm 2023 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Hùng Long
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2023/3702976711-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ Y ĐỨC
      Địa chỉ: Số 8, đường số 1, Vũng Thiện Khu Nhà Ở Chương Dương 18, khu phố Chiêu Liêu, 
Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0865916222 Fax: 

E-mail: yduc.congbo@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 3702976711
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Sủi Nấm Đông Trùng - Linh Chi
      2. Thành phần: 
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   Trong 01 viên nén sủi có chứa:
   - Cao Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)(*): 45mg
   - Cao Linh chi (Ganoderma lucidus (Leyss. ex Fr) Karst)(*): 30mg
   - Lysine HCl: 30mg
   (tương đương hàm lượng Lysine: 24mg)
   - Vitamin C (Dạng sử dụng Acid ascorbic): 30mg
   - Cafein: 30mg
   - Inositol: 30mg
   - Taurine: 20mg
   - Kẽm gluconat: 10mg
   (tương đương hàm lượng Kẽm: 1,43mg)
   - Vitamin B5 (Dạng sử dụng D-calcium pantothenate): 2mg
   - Vitamin B6 (Dạng sử dụng Pyridoxin hydroclorid): 2mg
   - Vitamin B12 (Dạng sử dụng Cyanocobalamin): 2mcg 
   Phụ liệu: Chất tạo bọt - Nabica (natri bicarbonate), chất điều chỉnh độ acid (Acid citric), chất 
làm dày (Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC), Polyvinylpyrrolidone K30, Propylene 
Glycol), chất làm tăng độ tan (Tween 80 (Polysorbate 80)), chất làm trơn, bóng (parafin lỏng), 
chất bảo quản (natri benzoate), màu thực phẩm tổng hợp (Tartrazine, Sunset yellow FCF, Fast 
green FCF, Brown HT), hương liệu thực phẩm tổng hợp (hương cam, hương chanh, hương chanh 
leo, hương dâu, hương dứa, hương ngô, hương actiso, hương Tutti fruity Flavour), chất tạo ngọt 
tổng hợp (manitol, aspartame, saccharin).
    (*) Tỷ lệ cao: thảo mộc thô = 1:10

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Lysine  Mg/viên  24 ± 20%
2  Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)  Định tính  Dương tính
3  Vitamin C (Acid ascorbic)  Mg/viên  30 ± 20%
4  Linh chi  Định tính  Dương tính
5  Kẽm  Mg/viên  1,43 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn chính của sản 
phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ Alu/Alu, Alu/Pvc, hoặc đóng trong tuýp nhựa 
(HDPE/PET), bao bì hộp giấy cứng đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.
   Quy cách đóng gói: 
   - Dạng bào chế: Dạng viên nén sủi
   - Khối lượng viên: 3,8g ± 7,5%
   Vỉ 4 viên, vỉ 5 viên, vỉ 10 viên, vỉ 15 viên. Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 15 vỉ.
   Tuýp 10 viên, tuýp 15 viên, tuýp 20 viên. Hộp 1 tuýp.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FRESH LIFE
   Địa chỉ: 1/2 lô 25 + 26 + 29 cụm công nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01-2/2023/TCSP-YĐ ngày 10 tháng 06 năm 2023 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ Y ĐỨC

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN THANH BÌNH

Ký bởi: CONG TY TNHH DUOC VA VAT TU Y TE Y DUC

Thời gian ký: 10/07/2023 16:49:33
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